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No.
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(W) 

 Chiều 

cao   

(H) 

Đvt

1,0 1,2 1,5 2,0

Máng cáp 60x40

1 Máng cáp 60x40 60 40 m    41.000    49.000     58.000     78.000 

2 Nắp máng cáp 60x40 60 10 m    21.000    25.000     29.000     39.000 

3 Co ngang L máng cáp 60x40 60 40 cái 43.000 51.000 61.000 82.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 60x40 60 40 cái 22.000 26.000 30.000 41.000

5 Co lên máng cáp 60x40 60 40 cái 45.000 54.000 64.000 86.000

6 Nắp co lên máng cáp 60x40 60 40 cái 23.000 28.000 32.000 43.000

7 Co xuống máng cáp 60x40 60 40 cái 45.000 54.000 64.000 86.000

8 Nắp co lên máng cáp 60x40 60 40 cái 23.000 28.000 32.000 43.000

9 Ngã ba T máng cáp 60x40 60 40 cái 47.000 56.000 67.000 90.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 60x40 60 40 cái 24.000 29.000 33.000 45.000

11 Chữ thâp X máng cáp 60x40 60 40 cái 49.000 59.000 70.000 94.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 60x40 60 40 cái 25.000 30.000 35.000 47.000

Máng cáp 50x50

1 Máng cáp 50x50 50 50 m    44.000    52.000     62.000     83.000 

2 Nắp máng cáp 50x50 50 10 m    18.000    22.000     26.000     34.000 

3 Co ngang L máng cáp 50x50 50 50 cái 46.000 55.000 65.000 87.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 50x50 50 50 cái 19.000 23.000 27.000 36.000

5 Co lên máng cáp 50x50 50 50 cái 48.000 57.000 68.000 91.000

6 Nắp co lên máng cáp 50x50 50 50 cái 20.000 24.000 29.000 37.000

7 Co xuống máng cáp 50x50 50 50 cái 48.000 57.000 68.000 91.000

8 Nắp co lên máng cáp 50x50 50 50 cái 20.000 24.000 29.000 37.000
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9 Ngã ba T máng cáp 50x50 50 50 cái 51.000 60.000 71.000 95.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 50x50 50 50 cái 21.000 25.000 30.000 39.000

11 Chữ thâp X máng cáp 50x50 50 50 cái 53.000 62.000 74.000 100.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 50x50 50 50 cái 22.000 26.000 31.000 41.000

Máng cáp 75x50

1 Máng cáp 75x50 75 50 m    50.000    60.000     71.000     95.000 

2 Nắp máng cáp 75x50 75 10 m    24.000    29.000     35.000     46.000 

3 Co ngang L máng cáp 75x50 75 50 cái 53.000 63.000 75.000 100.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 75x50 75 50 cái 25.000 30.000 37.000 48.000

5 Co lên máng cáp 75x50 75 50 cái 55.000 66.000 78.000 105.000

6 Nắp co lên máng cáp 75x50 75 50 cái 26.000 32.000 39.000 51.000

7 Co xuống máng cáp 75x50 75 50 cái 55.000 66.000 78.000 105.000

8 Nắp co lên máng cáp 75x50 75 50 cái 26.000 32.000 39.000 51.000

9 Ngã ba T máng cáp 75x50 75 50 cái 58.000 69.000 82.000 109.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 75x50 75 50 cái 28.000 33.000 40.000 53.000

11 Chữ thâp X máng cáp 75x50 75 50 cái 60.000 72.000 85.000 114.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 75x50 75 50 cái 29.000 35.000 42.000 55.000

Máng cáp 100x50

1 Máng cáp 100x50 100 50 m    56.000    68.000     80.000   107.000 

2 Nắp máng cáp 100x50 100 10 m    31.000    37.000     44.000     58.000 

3 Co ngang L máng cáp 100x50 100 50 cái 59.000 71.000 84.000 112.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 100x50 100 50 cái 33.000 39.000 46.000 61.000

5 Co lên máng cáp 100x50 100 50 cái 62.000 75.000 88.000 118.000

6 Nắp co lên máng cáp 100x50 100 50 cái 34.000 41.000 48.000 64.000

7 Co xuống máng cáp 100x50 100 50 cái 62.000 75.000 88.000 118.000

8 Nắp co lên máng cáp 100x50 100 50 cái 34.000 41.000 48.000 64.000

9 Ngã ba T máng cáp 100x50 100 50 cái 64.000 78.000 92.000 123.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 100x50 100 50 cái 36.000 43.000 51.000 67.000

11 Chữ thâp X máng cáp 100x50 100 50 cái 67.000 82.000 96.000 128.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 100x50 100 50 cái 37.000 44.000 53.000 70.000

Máng cáp 100x75

1 Máng cáp 100x75 100 75 m    69.000    83.000     98.000   131.000 

2 Nắp máng cáp 100x75 100 10 m    31.000    37.000     44.000     58.000 



3 Co ngang L máng cáp 100x75 100 75 cái 72.000 87.000 103.000 138.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 100x75 100 75 cái 33.000 39.000 46.000 61.000

5 Co lên máng cáp 100x75 100 75 cái 76.000 91.000 108.000 144.000

6 Nắp co lên máng cáp 100x75 100 75 cái 34.000 41.000 48.000 64.000

7 Co xuống máng cáp 100x75 100 75 cái 76.000 91.000 108.000 144.000

8 Nắp co lên máng cáp 100x75 100 75 cái 34.000 41.000 48.000 64.000

9 Ngã ba T máng cáp 100x75 100 75 cái 79.000 95.000 113.000 151.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 100x75 100 75 cái 36.000 43.000 51.000 67.000

11 Chữ thâp X máng cáp 100x75 100 75 cái 83.000 100.000 118.000 157.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 100x75 100 75 cái 37.000 44.000 53.000 70.000

Máng cáp 100x100

1 Máng cáp 100x100 100 100 m    82.000    98.000   117.000   156.000 

2 Nắp máng cáp 100x100 100 10 m    31.000    37.000     44.000     58.000 

3 Co ngang L máng cáp 100x100 100 100 cái 86.000 103.000 123.000 164.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 100x100 100 100 cái 33.000 39.000 46.000 61.000

5 Co lên máng cáp 100x100 100 100 cái 90.000 108.000 129.000 172.000

6 Nắp co lên máng cáp 100x100 100 100 cái 34.000 41.000 48.000 64.000

7 Co xuống máng cáp 100x100 100 100 cái 90.000 108.000 129.000 172.000

8 Nắp co lên máng cáp 100x100 100 100 cái 34.000 41.000 48.000 64.000

9 Ngã ba T máng cáp 100x100 100 100 cái 94.000 113.000 135.000 179.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 100x100 100 100 cái 36.000 43.000 51.000 67.000

11 Chữ thâp X máng cáp 100x100 100 100 cái 98.000 118.000 140.000 187.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 100x100 100 100 cái 37.000 44.000 53.000 70.000

Máng cáp 150x50

1 Máng cáp 150x50 150 50 m    69.000    83.000     98.000   131.000 

2 Nắp máng cáp 150x50 150 10 m    44.000    52.000     62.000     83.000 

3 Co ngang L máng cáp 150x50 150 50 cái 72.000 87.000 103.000 138.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 150x500 150 50 cái 46.000 55.000 65.000 87.000

5 Co lên máng cáp 150x50 150 50 cái 76.000 91.000 108.000 144.000

6 Nắp co lên máng cáp 150x50 150 50 cái 48.000 57.000 68.000 91.000

7 Co xuống máng cáp 150x50 150 50 cái 76.000 91.000 108.000 144.000

8 Nắp co lên máng cáp 150x50 150 50 cái 48.000 57.000 68.000 91.000

9 Ngã ba T máng cáp 150x50 150 50 cái 79.000 95.000 113.000 151.000



10 Nắp ngã ba T máng cáp 150x50 150 50 cái 51.000 60.000 71.000 95.000

11 Chữ thâp X máng cáp 150x50 150 50 cái 83.000 100.000 118.000 157.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 150x50 150 50 cái 53.000 62.000 74.000 100.000

Máng cáp 150x75

1 Máng cáp 150x75 150 75 m    82.000    98.000   117.000   156.000 

2 Nắp máng cáp 150x75 150 10 m    44.000    52.000     62.000     83.000 

3 Co ngang L máng cáp 150x75 150 75 cái 86.000 103.000 123.000 164.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 150x75 150 75 cái 46.000 55.000 65.000 87.000

5 Co lên máng cáp 150x75 150 75 cái 90.000 108.000 129.000 172.000

6 Nắp co lên máng cáp 150x75 150 75 cái 48.000 57.000 68.000 91.000

7 Co xuống máng cáp 150x75 150 75 cái 90.000 108.000 129.000 172.000

8 Nắp co lên máng cáp 150x75 150 75 cái 48.000 57.000 68.000 91.000

9 Ngã ba T máng cáp 150x75 150 75 cái 94.000 113.000 135.000 179.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 150x75 150 75 cái 51.000 60.000 71.000 95.000

11 Chữ thâp X máng cáp 150x75 150 75 cái 98.000 118.000 140.000 187.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 150x75 150 75 cái 53.000 62.000 74.000 100.000

Máng cáp 150x100

1 Máng cáp 150x100 150 100 m    95.000  114.000   135.000   180.000 

2 Nắp máng cáp 150x100 150 10 m    44.000    52.000     62.000     83.000 

3 Co ngang L máng cáp 150x100 150 100 cái 100.000 120.000 142.000 189.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 150x100 150 100 cái 46.000 55.000 65.000 87.000

5 Co lên máng cáp 150x100 150 100 cái 105.000 125.000 149.000 198.000

6 Nắp co lên máng cáp 150x100 150 100 cái 48.000 57.000 68.000 91.000

7 Co xuống máng cáp 150x100 150 100 cái 105.000 125.000 149.000 198.000

8 Nắp co lên máng cáp 150x100 150 100 cái 48.000 57.000 68.000 91.000

9 Ngã ba T máng cáp 150x100 150 100 cái 109.000 131.000 155.000 207.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 150x100 150 100 cái 51.000 60.000 71.000 95.000

11 Chữ thâp X máng cáp 150x100 150 100 cái 114.000 137.000 162.000 216.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 150x100 150 100 cái 53.000 62.000 74.000 100.000

Máng cáp 200x50

1 Máng cáp 200x50 200 50 m    82.000    98.000   117.000   156.000 

2 Nắp máng cáp 200x50 200 10 m    56.000    68.000     80.000   107.000 

3 Co ngang L máng cáp 200x50 200 50 cái 86.000 103.000 123.000 164.000



4 Nắp co ngang L máng cáp 200x50 200 50 cái 59.000 71.000 84.000 112.000

5 Co lên máng cáp 200x50 200 50 cái 90.000 108.000 129.000 172.000

6 Nắp co lên máng cáp 200x50 200 50 cái 62.000 75.000 88.000 118.000

7 Co xuống máng cáp 200x50 200 50 cái 90.000 108.000 129.000 172.000

8 Nắp co lên máng cáp 200x50 200 50 cái 62.000 75.000 88.000 118.000

9 Ngã ba T máng cáp 200x50 200 50 cái 94.000 113.000 135.000 179.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 200x50 200 50 cái 64.000 78.000 92.000 123.000

11 Chữ thâp X máng cáp 200x50 200 50 cái 98.000 118.000 140.000 187.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 200x50 200 50 cái 67.000 82.000 96.000 128.000

Máng cáp 200x75

1 Máng cáp 200x75 200 75 m    95.000  114.000   135.000   180.000 

2 Nắp máng cáp 200x75 200 10 m    56.000    68.000     80.000   107.000 

3 Co ngang L máng cáp 200x75 200 75 cái 100.000 120.000 142.000 189.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 200x75 200 75 cái 59.000 71.000 84.000 112.000

5 Co lên máng cáp 200x75 200 75 cái 105.000 125.000 149.000 198.000

6 Nắp co lên máng cáp 200x75 200 75 cái 62.000 75.000 88.000 118.000

7 Co xuống máng cáp 200x75 200 75 cái 105.000 125.000 149.000 198.000

8 Nắp co lên máng cáp 200x75 200 75 cái 62.000 75.000 88.000 118.000

9 Ngã ba T máng cáp 200x75 200 75 cái 109.000 131.000 155.000 207.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 200x75 200 75 cái 64.000 78.000 92.000 123.000

11 Chữ thâp X máng cáp 200x75 200 75 cái 114.000 137.000 162.000 216.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 200x75 200 75 cái 67.000 82.000 96.000 128.000

Máng cáp 200x100

1 Máng cáp 200x100 200 100 m  108.000  129.000   153.000   204.000 

2 Nắp máng cáp 200x100 200 10 m    56.000    68.000     80.000   107.000 

3 Co ngang L máng cáp 200x100 200 100 cái 113.000 135.000 161.000 214.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 200x100 200 100 cái 59.000 71.000 84.000 112.000

5 Co lên máng cáp 200x100 200 100 cái 119.000 142.000 168.000 224.000

6 Nắp co lên máng cáp 200x100 200 100 cái 62.000 75.000 88.000 118.000

7 Co xuống máng cáp 200x100 200 100 cái 119.000 142.000 168.000 224.000

8 Nắp co lên máng cáp 200x100 200 100 cái 62.000 75.000 88.000 118.000

9 Ngã ba T máng cáp 200x100 200 100 cái 124.000 148.000 176.000 235.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 200x100 200 100 cái 64.000 78.000 92.000 123.000



11 Chữ thâp X máng cáp 200x100 200 100 cái 130.000 155.000 184.000 245.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 200x100 200 100 cái 67.000 82.000 96.000 128.000

Máng cáp 250x50

1 Máng cáp 250x50 250 50 m    95.000  114.000   135.000   180.000 

2 Nắp máng cáp 250x50 250 10 m    69.000    83.000     98.000   131.000 

3 Co ngang L máng cáp 250x50 250 50 cái 100.000 120.000 142.000 189.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 250x50 250 50 cái 72.000 87.000 103.000 138.000

5 Co lên máng cáp 250x50 250 50 cái 105.000 125.000 149.000 198.000

6 Nắp co lên máng cáp 250x50 250 50 cái 76.000 91.000 108.000 144.000

7 Co xuống máng cáp 250x50 250 50 cái 105.000 125.000 149.000 198.000

8 Nắp co lên máng cáp 250x50 250 50 cái 76.000 91.000 108.000 144.000

9 Ngã ba T máng cáp 250x50 250 50 cái 109.000 131.000 155.000 207.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 250x50 250 50 cái 79.000 95.000 113.000 151.000

11 Chữ thâp X máng cáp 250x50 250 50 cái 114.000 137.000 162.000 216.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 250x50 250 50 cái 83.000 100.000 118.000 157.000

Máng cáp 250x75

1 Máng cáp 250x75 250 75 m  108.000  129.000   153.000   204.000 

2 Nắp máng cáp 250x75 250 10 m    69.000    83.000     98.000   131.000 

3 Co ngang L máng cáp 250x75 250 75 cái 113.000 135.000 161.000 214.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 250x75 250 75 cái 72.000 87.000 103.000 138.000

5 Co lên máng cáp 250x75 250 75 cái 119.000 142.000 168.000 224.000

6 Nắp co lên máng cáp 250x75 250 75 cái 76.000 91.000 108.000 144.000

7 Co xuống máng cáp 250x75 250 75 cái 119.000 142.000 168.000 224.000

8 Nắp co lên máng cáp 250x75 250 75 cái 76.000 91.000 108.000 144.000

9 Ngã ba T máng cáp 250x75 250 75 cái 124.000 148.000 176.000 235.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 250x75 250 75 cái 79.000 95.000 113.000 151.000

11 Chữ thâp X máng cáp 250x75 250 75 cái 130.000 155.000 184.000 245.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 250x75 250 75 cái 83.000 100.000 118.000 157.000

Máng cáp 250x100

1 Máng cáp 250x100 250 100 m  121.000  145.000   171.000   228.000 

2 Nắp máng cáp 250x100 250 10 m    69.000    83.000     98.000   131.000 

3 Co ngang L máng cáp 250x100 250 100 cái 127.000 152.000 180.000 239.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 250x100 250 100 cái 72.000 87.000 103.000 138.000



5 Co lên máng cáp 250x100 250 100 cái 133.000 160.000 188.000 251.000

6 Nắp co lên máng cáp 250x100 250 100 cái 76.000 91.000 108.000 144.000

7 Co xuống máng cáp 250x100 250 100 cái 133.000 160.000 188.000 251.000

8 Nắp co lên máng cáp 250x100 250 100 cái 76.000 91.000 108.000 144.000

9 Ngã ba T máng cáp 250x100 250 100 cái 139.000 167.000 197.000 262.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 250x100 250 100 cái 79.000 95.000 113.000 151.000

11 Chữ thâp X máng cáp 250x100 250 100 cái 145.000 174.000 205.000 274.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 250x100 250 100 cái 83.000 100.000 118.000 157.000

Máng cáp 300x50

1 Máng cáp 300x50 300 50 m  108.000  129.000   153.000   204.000 

2 Nắp máng cáp 300x50 300 10 m    82.000    98.000   117.000   156.000 

3 Co ngang L máng cáp 300x50 300 50 cái 113.000 135.000 161.000 214.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 300x50 300 50 cái 86.000 103.000 123.000 164.000

5 Co lên máng cáp 300x50 300 50 cái 119.000 142.000 168.000 224.000

6 Nắp co lên máng cáp 300x50 300 50 cái 90.000 108.000 129.000 172.000

7 Co xuống máng cáp 300x50 300 50 cái 119.000 142.000 168.000 224.000

8 Nắp co lên máng cáp 300x50 300 50 cái 90.000 108.000 129.000 172.000

9 Ngã ba T máng cáp 300x50 300 50 cái 124.000 148.000 176.000 235.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 300x50 300 50 cái 94.000 113.000 135.000 179.000

11 Chữ thâp X máng cáp 300x50 300 50 cái 130.000 155.000 184.000 245.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 300x50 300 50 cái 98.000 118.000 140.000 187.000

Máng cáp 300x75

1 Máng cáp 300x75 300 75 m  121.000  145.000   171.000   228.000 

2 Nắp máng cáp 300x75 300 10 m    82.000    98.000   117.000   156.000 

3 Co ngang L máng cáp 300x75 300 75 cái 127.000 152.000 180.000 239.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 300x75 300 75 cái 86.000 103.000 123.000 164.000

5 Co lên máng cáp 300x75 300 75 cái 133.000 160.000 188.000 251.000

6 Nắp co lên máng cáp 300x75 300 75 cái 90.000 108.000 129.000 172.000

7 Co xuống máng cáp 300x75 300 75 cái 133.000 160.000 188.000 251.000

8 Nắp co lên máng cáp 300x75 300 75 cái 90.000 108.000 129.000 172.000

9 Ngã ba T máng cáp 300x75 300 75 cái 139.000 167.000 197.000 262.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 300x75 300 75 cái 94.000 113.000 135.000 179.000

11 Chữ thâp X máng cáp 300x75 300 75 cái 145.000 174.000 205.000 274.000



12 Nắp chữ thâp X máng cáp 300x75 300 75 cái 98.000 118.000 140.000 187.000

Máng cáp 300x100

1 Máng cáp 300x100 300 100 m  133.000  160.000   190.000   253.000 

2 Nắp máng cáp 300x100 300 10 m    82.000    98.000   117.000   156.000 

3 Co ngang L máng cáp 300x100 300 100 cái 140.000 168.000 200.000 266.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 300x100 300 100 cái 86.000 103.000 123.000 164.000

5 Co lên máng cáp 300x100 300 100 cái 146.000 176.000 209.000 278.000

6 Nắp co lên máng cáp 300x100 300 100 cái 90.000 108.000 129.000 172.000

7 Co xuống máng cáp 300x100 300 100 cái 146.000 176.000 209.000 278.000

8 Nắp co lên máng cáp 300x100 300 100 cái 90.000 108.000 129.000 172.000

9 Ngã ba T máng cáp 300x100 300 100 cái 153.000 184.000 219.000 291.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 300x100 300 100 cái 94.000 113.000 135.000 179.000

11 Chữ thâp X máng cáp 300x100 300 100 cái 160.000 192.000 228.000 304.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 300x100 300 100 cái 98.000 118.000 140.000 187.000

Máng cáp 350x50

1 Máng cáp 350x50 350 50 m  121.000  145.000   171.000   228.000 

2 Nắp máng cáp 350x50 350 10 m    95.000  114.000   135.000   180.000 

3 Co ngang L máng cáp 350x50 350 50 cái 127.000 152.000 180.000 239.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 350x50 350 50 cái 100.000 120.000 142.000 189.000

5 Co lên máng cáp 350x50 350 50 cái 133.000 160.000 188.000 251.000

6 Nắp co lên máng cáp 350x50 350 50 cái 105.000 125.000 149.000 198.000

7 Co xuống máng cáp 350x50 350 50 cái 133.000 160.000 188.000 251.000

8 Nắp co lên máng cáp 350x50 350 50 cái 105.000 125.000 149.000 198.000

9 Ngã ba T máng cáp 350x50 350 50 cái 139.000 167.000 197.000 262.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 350x50 350 50 cái 109.000 131.000 155.000 207.000

11 Chữ thâp X máng cáp 350x50 350 50 cái 145.000 174.000 205.000 274.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 350x50 350 50 cái 114.000 137.000 162.000 216.000

Máng cáp 350x75

1 Máng cáp 350x75 350 75 m  133.000  160.000   190.000   253.000 

2 Nắp máng cáp 350x75 350 10 m    95.000  114.000   135.000   180.000 

3 Co ngang L máng cáp 350x75 350 75 cái 140.000 168.000 200.000 266.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 350x75 350 75 cái 100.000 120.000 142.000 189.000

5 Co lên máng cáp 350x75 350 75 cái 146.000 176.000 209.000 278.000



6 Nắp co lên máng cáp 350x75 350 75 cái 105.000 125.000 149.000 198.000

7 Co xuống máng cáp 350x75 350 75 cái 146.000 176.000 209.000 278.000

8 Nắp co lên máng cáp 350x75 350 75 cái 105.000 125.000 149.000 198.000

9 Ngã ba T máng cáp 350x75 350 75 cái 153.000 184.000 219.000 291.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 350x75 350 75 cái 109.000 131.000 155.000 207.000

11 Chữ thâp X máng cáp 350x75 350 75 cái 160.000 192.000 228.000 304.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 350x75 350 75 cái 114.000 137.000 162.000 216.000

Máng cáp 350x100

1 Máng cáp 350x100 350 100 m  146.000  175.000   208.000   277.000 

2 Nắp máng cáp 350x100 350 10 m    95.000  114.000   135.000   180.000 

3 Co ngang L máng cáp 350x100 350 100 cái 153.000 184.000 218.000 291.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 350x100 350 100 cái 100.000 120.000 142.000 189.000

5 Co lên máng cáp 350x100 350 100 cái 161.000 193.000 229.000 305.000

6 Nắp co lên máng cáp 350x100 350 100 cái 105.000 125.000 149.000 198.000

7 Co xuống máng cáp 350x100 350 100 cái 161.000 193.000 229.000 305.000

8 Nắp co lên máng cáp 350x100 350 100 cái 105.000 125.000 149.000 198.000

9 Ngã ba T máng cáp 350x100 350 100 cái 168.000 201.000 239.000 319.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 350x100 350 100 cái 109.000 131.000 155.000 207.000

11 Chữ thâp X máng cáp 350x100 350 100 cái 175.000 210.000 250.000 332.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 350x100 350 100 cái 114.000 137.000 162.000 216.000

Máng cáp 400x50

1 Máng cáp 400x50 400 50 m  133.000  160.000   190.000   253.000 

2 Nắp máng cáp 400x50 400 10 m  108.000  129.000   153.000   204.000 

3 Co ngang L máng cáp 400x50 400 50 cái 140.000 168.000 200.000 266.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 400x50 400 50 cái 113.000 135.000 161.000 214.000

5 Co lên máng cáp 400x50 400 50 cái 146.000 176.000 209.000 278.000

6 Nắp co lên máng cáp 400x50 400 50 cái 119.000 142.000 168.000 224.000

7 Co xuống máng cáp 400x50 400 50 cái 146.000 176.000 209.000 278.000

8 Nắp co lên máng cáp 400x50 400 50 cái 119.000 142.000 168.000 224.000

9 Ngã ba T máng cáp 400x50 400 50 cái 153.000 184.000 219.000 291.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 400x50 400 50 cái 124.000 148.000 176.000 235.000

11 Chữ thâp X máng cáp 400x50 400 50 cái 160.000 192.000 228.000 304.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 400x50 400 50 cái 130.000 155.000 184.000 245.000



Máng cáp 400x100

1 Máng cáp 400x100 400 100 m  159.000  191.000   226.000   301.000 

2 Nắp máng cáp 400x100 400 10 m  108.000  129.000   153.000   204.000 

3 Co ngang L máng cáp 400x100 400 100 cái 167.000 201.000 237.000 316.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 400x100 400 100 cái 113.000 135.000 161.000 214.000

5 Co lên máng cáp 400x100 400 100 cái 175.000 210.000 249.000 331.000

6 Nắp co lên máng cáp 400x100 400 100 cái 119.000 142.000 168.000 224.000

7 Co xuống máng cáp 400x100 400 100 cái 175.000 210.000 249.000 331.000

8 Nắp co lên máng cáp 400x100 400 100 cái 119.000 142.000 168.000 224.000

9 Ngã ba T máng cáp 400x100 400 100 cái 183.000 220.000 260.000 346.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 400x100 400 100 cái 124.000 148.000 176.000 235.000

11 Chữ thâp X máng cáp 400x100 400 100 cái 191.000 229.000 271.000 361.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 400x100 400 100 cái 130.000 155.000 184.000 245.000

Máng cáp 400x150

1 Máng cáp 400x150 400 150 m  185.000  222.000   262.000   350.000 

2 Nắp máng cáp 400x150 400 10 m  108.000  129.000   153.000   204.000 

3 Co ngang L máng cáp 400x150 400 150 cái 194.000 233.000 275.000 368.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 400x150 400 150 cái 113.000 135.000 161.000 214.000

5 Co lên máng cáp 400x150 400 150 cái 204.000 244.000 288.000 385.000

6 Nắp co lên máng cáp 400x150 400 150 cái 119.000 142.000 168.000 224.000

7 Co xuống máng cáp 400x150 400 150 cái 204.000 244.000 288.000 385.000

8 Nắp co lên máng cáp 400x150 400 150 cái 119.000 142.000 168.000 224.000

9 Ngã ba T máng cáp 400x150 400 150 cái 213.000 255.000 301.000 403.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 400x150 400 150 cái 124.000 148.000 176.000 235.000

11 Chữ thâp X máng cáp 400x150 400 150 cái 222.000 266.000 314.000 420.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 400x150 400 150 cái 130.000 155.000 184.000 245.000

Máng cáp 500x50

1 Máng cáp 500x50 500 50 m  159.000  191.000   226.000   301.000 

2 Nắp máng cáp 500x50 500 10 m  133.000  160.000   190.000   253.000 

3 Co ngang L máng cáp 500x50 500 50 cái 167.000 201.000 237.000 316.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 500x50 500 50 cái 140.000 168.000 200.000 266.000

5 Co lên máng cáp 500x50 500 50 cái 175.000 210.000 249.000 331.000

6 Nắp co lên máng cáp 500x50 500 50 cái 146.000 176.000 209.000 278.000



7 Co xuống máng cáp 500x50 500 50 cái 175.000 210.000 249.000 331.000

8 Nắp co lên máng cáp 500x50 500 50 cái 146.000 176.000 209.000 278.000

9 Ngã ba T máng cáp 500x50 500 50 cái 183.000 220.000 260.000 346.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 500x50 500 50 cái 153.000 184.000 219.000 291.000

11 Chữ thâp X máng cáp 500x50 500 50 cái 191.000 229.000 271.000 361.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 500x50 500 50 cái 160.000 192.000 228.000 304.000

Máng cáp 500x100

1 Máng cáp 500x100 500 100 m  185.000  222.000   262.000   350.000 

2 Nắp máng cáp 500x100 500 10 m  133.000  160.000   190.000   253.000 

3 Co ngang L máng cáp 500x100 500 100 cái 194.000 233.000 275.000 368.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 500x100 500 100 cái 140.000 168.000 200.000 266.000

5 Co lên máng cáp 500x100 500 100 cái 204.000 244.000 288.000 385.000

6 Nắp co lên máng cáp 500x100 500 100 cái 146.000 176.000 209.000 278.000

7 Co xuống máng cáp 500x100 500 100 cái 204.000 244.000 288.000 385.000

8 Nắp co lên máng cáp 500x100 500 100 cái 146.000 176.000 209.000 278.000

9 Ngã ba T máng cáp 500x100 500 100 cái 213.000 255.000 301.000 403.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 500x100 500 100 cái 153.000 184.000 219.000 291.000

11 Chữ thâp X máng cáp 500x100 500 100 cái 222.000 266.000 314.000 420.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 500x100 500 100 cái 160.000 192.000 228.000 304.000

Máng cáp 500x150

1 Máng cáp 500x150 500 150 m  210.000  252.000   299.000   399.000 

2 Nắp máng cáp 500x150 500 10 m  133.000  160.000   190.000   253.000 

3 Co ngang L máng cáp 500x150 500 150 cái 221.000 265.000 314.000 419.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 500x150 500 150 cái 140.000 168.000 200.000 266.000

5 Co lên máng cáp 500x150 500 150 cái 231.000 277.000 329.000 439.000

6 Nắp co lên máng cáp 500x150 500 150 cái 146.000 176.000 209.000 278.000

7 Co xuống máng cáp 500x150 500 150 cái 231.000 277.000 329.000 439.000

8 Nắp co lên máng cáp 500x150 500 150 cái 146.000 176.000 209.000 278.000

9 Ngã ba T máng cáp 500x150 500 150 cái 242.000 290.000 344.000 459.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 500x150 500 150 cái 153.000 184.000 219.000 291.000

11 Chữ thâp X máng cáp 500x150 500 150 cái 252.000 302.000 359.000 479.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 500x150 500 150 cái 160.000 192.000 228.000 304.000

Máng cáp 600x100



1 Máng cáp 600x100 600 100 m  210.000  252.000   299.000   399.000 

2 Nắp máng cáp 600x100 600 10 m  159.000  191.000   226.000   301.000 

3 Co ngang L máng cáp 600x100 600 100 cái 221.000 265.000 314.000 419.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 600x100 600 100 cái 167.000 201.000 237.000 316.000

5 Co lên máng cáp 600x100 600 100 cái 231.000 277.000 329.000 439.000

6 Nắp co lên máng cáp 600x100 600 100 cái 175.000 210.000 249.000 331.000

7 Co xuống máng cáp 600x100 600 100 cái 231.000 277.000 329.000 439.000

8 Nắp co lên máng cáp 600x100 600 100 cái 175.000 210.000 249.000 331.000

9 Ngã ba T máng cáp 600x100 600 100 cái 242.000 290.000 344.000 459.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 600x100 600 100 cái 183.000 220.000 260.000 346.000

11 Chữ thâp X máng cáp 600x100 600 100 cái 252.000 302.000 359.000 479.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 600x100 600 100 cái 191.000 229.000 271.000 361.000

Máng cáp 600x150

1 Máng cáp 600x150 600 150 m  236.000  283.000   335.000   447.000 

2 Nắp máng cáp 600x150 600 10 m  159.000  191.000   226.000   301.000 

3 Co ngang L máng cáp 600x150 600 150 cái 248.000 297.000 352.000 469.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 600x150 600 150 cái 167.000 201.000 237.000 316.000

5 Co lên máng cáp 600x150 600 150 cái 260.000 311.000 369.000 492.000

6 Nắp co lên máng cáp 600x150 600 150 cái 175.000 210.000 249.000 331.000

7 Co xuống máng cáp 600x150 600 150 cái 260.000 311.000 369.000 492.000

8 Nắp co lên máng cáp 600x150 600 150 cái 175.000 210.000 249.000 331.000

9 Ngã ba T máng cáp 600x150 600 150 cái 271.000 325.000 385.000 514.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 600x150 600 150 cái 183.000 220.000 260.000 346.000

11 Chữ thâp X máng cáp 600x150 600 150 cái 283.000 340.000 402.000 536.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 600x150 600 150 cái 191.000 229.000 271.000 361.000

Máng cáp 600x200

1 Máng cáp 600x200 600 200 m  262.000  314.000   372.000   496.000 

2 Nắp máng cáp 600x200 600 10 m  159.000  191.000   226.000   301.000 

3 Co ngang L máng cáp 600x200 600 200 cái 275.000 330.000 391.000 521.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 600x200 600 200 cái 167.000 201.000 237.000 316.000

5 Co lên máng cáp 600x200 600 200 cái 288.000 345.000 409.000 546.000

6 Nắp co lên máng cáp 600x200 600 200 cái 175.000 210.000 249.000 331.000

7 Co xuống máng cáp 600x200 600 200 cái 288.000 345.000 409.000 546.000



8 Nắp co lên máng cáp 600x200 600 200 cái 175.000 210.000 249.000 331.000

9 Ngã ba T máng cáp 600x200 600 200 cái 301.000 361.000 428.000 570.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 600x200 600 200 cái 183.000 220.000 260.000 346.000

11 Chữ thâp X máng cáp 600x200 600 200 cái 314.000 377.000 446.000 595.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 600x200 600 200 cái 191.000 229.000 271.000 361.000

Máng cáp 800x100

1 Máng cáp 800x100 800 100 m  262.000  314.000   372.000   496.000 

2 Nắp máng cáp 800x100 800 10 m  210.000  252.000   299.000   399.000 

3 Co ngang L máng cáp 800x100 800 100 cái 275.000 330.000 391.000 521.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 800x100 800 100 cái 221.000 265.000 314.000 419.000

5 Co lên máng cáp 800x100 800 100 cái 288.000 345.000 409.000 546.000

6 Nắp co lên máng cáp 800x100 800 100 cái 231.000 277.000 329.000 439.000

7 Co xuống máng cáp 800x100 800 100 cái 288.000 345.000 409.000 546.000

8 Nắp co lên máng cáp 800x100 800 100 cái 231.000 277.000 329.000 439.000

9 Ngã ba T máng cáp 800x100 800 100 cái 301.000 361.000 428.000 570.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 800x100 800 100 cái 242.000 290.000 344.000 459.000

11 Chữ thâp X máng cáp 800x100 800 100 cái 314.000 377.000 446.000 595.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 800x100 800 100 cái 252.000 302.000 359.000 479.000

Máng cáp 800x150

1 Máng cáp 800x150 800 150 m  287.000  345.000   408.000   544.000 

2 Nắp máng cáp 800x150 800 10 m  210.000  252.000   299.000   399.000 

3 Co ngang L máng cáp 800x150 800 150 cái 301.000 362.000 428.000 571.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 800x150 800 150 cái 221.000 265.000 314.000 419.000

5 Co lên máng cáp 800x150 800 150 cái 316.000 380.000 449.000 598.000

6 Nắp co lên máng cáp 800x150 800 150 cái 231.000 277.000 329.000 439.000

7 Co xuống máng cáp 800x150 800 150 cái 316.000 380.000 449.000 598.000

8 Nắp co lên máng cáp 800x150 800 150 cái 231.000 277.000 329.000 439.000

9 Ngã ba T máng cáp 800x150 800 150 cái 330.000 397.000 469.000 626.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 800x150 800 150 cái 242.000 290.000 344.000 459.000

11 Chữ thâp X máng cáp 800x150 800 150 cái 344.000 414.000 490.000 653.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 800x150 800 150 cái 252.000 302.000 359.000 479.000

Máng cáp 800x200

1 Máng cáp 800x200 800 200 m  313.000  376.000   445.000   593.000 



2 Nắp máng cáp 800x200 800 10 m  210.000  252.000   299.000   399.000 

3 Co ngang L máng cáp 800x200 800 200 cái 329.000 395.000 467.000 623.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 800x200 800 200 cái 221.000 265.000 314.000 419.000

5 Co lên máng cáp 800x200 800 200 cái 344.000 414.000 490.000 652.000

6 Nắp co lên máng cáp 800x200 800 200 cái 231.000 277.000 329.000 439.000

7 Co xuống máng cáp 800x200 800 200 cái 344.000 414.000 490.000 652.000

8 Nắp co lên máng cáp 800x200 800 200 cái 231.000 277.000 329.000 439.000

9 Ngã ba T máng cáp 800x200 800 200 cái 360.000 432.000 512.000 682.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 800x200 800 200 cái 242.000 290.000 344.000 459.000

11 Chữ thâp X máng cáp 800x200 800 200 cái 376.000 451.000 534.000 712.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 800x200 800 200 cái 252.000 302.000 359.000 479.000

Máng cáp 1000x100

1 Máng cáp 1000x100 1.000 100 m  313.000  376.000   445.000   593.000 

2 Nắp máng cáp 1000x100 1.000 10 m  262.000  314.000   372.000   496.000 

3 Co ngang L máng cáp 1000x100 1.000 100 cái 329.000 395.000 467.000 623.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 1000x100 1.000 100 cái 275.000 330.000 391.000 521.000

5 Co lên máng cáp 1000x100 1.000 100 cái 344.000 414.000 490.000 652.000

6 Nắp co lên máng cáp 1000x100 1.000 100 cái 288.000 345.000 409.000 546.000

7 Co xuống máng cáp 1000x100 1.000 100 cái 344.000 414.000 490.000 652.000

8 Nắp co lên máng cáp 1000x100 1.000 100 cái 288.000 345.000 409.000 546.000

9 Ngã ba T máng cáp 1000x100 1.000 100 cái 360.000 432.000 512.000 682.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 1000x100 1.000 100 cái 301.000 361.000 428.000 570.000

11 Chữ thâp X máng cáp 1000x100 1.000 100 cái 376.000 451.000 534.000 712.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 1000x100 1.000 100 cái 314.000 377.000 446.000 595.000

Máng cáp 1000x150

1 Máng cáp 1000x150 1.000 150 m  339.000  406.000   481.000   642.000 

2 Nắp máng cáp 1000x150 1.000 10 m  262.000  314.000   372.000   496.000 

3 Co ngang L máng cáp 1000x150 1.000 150 cái 356.000 426.000 505.000 674.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 1000x150 1.000 150 cái 275.000 330.000 391.000 521.000

5 Co lên máng cáp 1000x150 1.000 150 cái 373.000 447.000 529.000 706.000

6 Nắp co lên máng cáp 1000x150 1.000 150 cái 288.000 345.000 409.000 546.000

7 Co xuống máng cáp 1000x150 1.000 150 cái 373.000 447.000 529.000 706.000

8 Nắp co lên máng cáp 1000x150 1.000 150 cái 288.000 345.000 409.000 546.000



9 Ngã ba T máng cáp 1000x150 1.000 150 cái 390.000 467.000 553.000 738.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 1000x150 1.000 150 cái 301.000 361.000 428.000 570.000

11 Chữ thâp X máng cáp 1000x150 1.000 150 cái 407.000 487.000 577.000 770.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 1000x150 1.000 150 cái 314.000 377.000 446.000 595.000

Máng cáp 1000x200

1 Máng cáp 1000x200 1.000 200 m  364.000  437.000   518.000   690.000 

2 Nắp máng cáp 1000x200 1.000 10 m  262.000  314.000   372.000   496.000 

3 Co ngang L máng cáp 1000x200 1.000 200 cái 382.000 459.000 544.000 725.000

4 Nắp co ngang L máng cáp 1000x200 1.000 200 cái 275.000 330.000 391.000 521.000

5 Co lên máng cáp 1000x200 1.000 200 cái 400.000 481.000 570.000 759.000

6 Nắp co lên máng cáp 1000x200 1.000 200 cái 288.000 345.000 409.000 546.000

7 Co xuống máng cáp 1000x200 1.000 200 cái 400.000 481.000 570.000 759.000

8 Nắp co lên máng cáp 1000x200 1.000 200 cái 288.000 345.000 409.000 546.000

9 Ngã ba T máng cáp 1000x200 1.000 200 cái 419.000 503.000 596.000 794.000

10 Nắp ngã ba T máng cáp 1000x200 1.000 200 cái 301.000 361.000 428.000 570.000

11 Chữ thâp X máng cáp 1000x200 1.000 200 cái 437.000 524.000 622.000 828.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 1000x200 1.000 200 cái 314.000 377.000 446.000 595.000

* Ghi chú:

- Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclong.268@gmail.com để được giá 

tốt nhất.  

- Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của HaDra đều được bảo hành 12 - 36 tháng.


